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Số:            /QĐ-SGDĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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   Trà Vinh, ngày         tháng 01 năm 2024     
 

                                                   QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH TRÀ VINH 

   Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các 

tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 

28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai 

ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước 

hỗ trợ; 

Căn cứ Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 06/4/2022 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh; 

Căn cứ Quyết định số 1889/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2023 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự 

toán ngân sách năm 2024; 
Căn cứ Công văn số 3589/STC-HCSN ngày 27/12/2023 của Sở Tài chính về 

việc kiểm tra dự toán NSNN năm 2024. 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch tài chính. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán thu-chi ngân sách được giao và 

phân bổ cho các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2024 (đính kèm 

phụ lục).  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị chịu trách 

nhiệm thi hành quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Sở Tài chính;   
- Giám đốc và các phó GĐ; 

- Website sở;                                                                          
- Như Điều 3; 
- Thực hiện sao y; 

- Lưu: VT, KHTC.                                                  
Đính kèm:           
- Phụ lục (chi tiết). 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

 
 

Nguyễn Thị Bạch Vân 



Phụ lục:                 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH TRÀ VINH 

CHƯƠNG 422 
 

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐƯỢC GIAO VÀ PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC NĂM 2024 
(Kèm theo Quyết định số                /QĐ-SGDĐT ngày          tháng 01  năm 2024) 

 

S 

T 

T 

 
Tổng số 

được 

giao 

Tổng số 

đã 

phân bổ 

Trong đó  (Đơn vị tính ngàn đồng) 

Nội dung Văn 

phòng 

Sở 

Nguyễn 

Thiện 

Thành 

Phạm 

Thái 

Bường 

Thành 

Phố Nguyễn 

Đáng 

Dương 

Háo Học 

Nguyễn 

Văn Hai 

Hồ Thị 

Nhâm 

Bùi 

Hữu 

Nghĩa 

Cầu 

Kè 
 

Trà 

Vinh 

(A) (B) ( C) (D) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

I 
Tổng số thu, chi, nộp ngân 

sách học phí 
            

1 Số thu phí, lệ phí, dịch vụ 23.917.108 23.917.108 0 1.016.159 1.482.248 945.288 1.695.435 663.674 938.872 237.060 365.128 829.916 

1.1 Học phí 10.863.072 10.863.072 0 485.568 877.248 372.384 832.896 271.008 343.872 178.560 124.128 312.192 

1.2 Căng tin 2.120.789 2.120.789 0 72.000 120.000 176.000 130.000 186.666 104.000 13.500 0 76.912 

1.3 Chăm sóc SKBĐ 687.462 687.462 0 30.652 35.000 39.355 56.339 0 41.000 15.000 16.000 38.847 

1.4 Dạy thêm, học thêm 10.179.683 10.179.683 0 365.344 450.000 354.042 676.200 206.000 450.000 30.000 225.000 401.965 

1.5 Thu khác 66.102 66.102 0 62.595 0 3.507 0 0 0 0 0 0 

2 
Chi sự nghiệp từ nguồn thu 

phí, lệ phí, dịch vụ 
23.917.108 23.917.108 0 1.016.159 1.482.248 945.288 1.695.435 663.674 938.872 237.060 365.128 829.916 

2.1 2.1. Học phí 10.863.072 10.863.072 0 485.568 877.248 372.384 832.896 271.008 343.872 178.560 124.128 312.192 

 . Chi nộp thuế 2% 217.261 217.261 0 9.711 17.545 7.448 16.658 5.420 6.877 3.571 2.485 6.244 

 . Chi 40% cải cách tiền lương 4.258.324 4.258.324 0 190.343 343.881 145.975 326.495 106.235 134.798 69.996 48.658 122.379 

 
. Chi 60%  bổ sung hoạt động 

chuyên môn (lương hợp đồng) 
6.387.487 6.387.487 0 285.514 515.822 218.961 489.743 159.353 202.197 104.993 72.985 183.569 

2.2 Căng tin 2.120.789 2.120.789 0 72.000 120.000 176.000 130.000 186.666 104.000 13.500 0 76.912 

 . Chi nộp thuế 10% 212.079 212.079 0 7.200 12.000 17.600 13.000 18.667 10.400 1.350 0 7.691 

 . Chi 40% cải cách tiền lương 763.484 763.484 0 25.920 43.200 63.360 46.800 67.200 37.440 4.860 0 27.688 

 . Chi nộp NS  1.145.226 1.145.226 0 38.880 64.800 95.040 70.200 100.799 56.160 7.290 0 41.533 

2.3 Chăm sóc SKBĐ 687.462 687.462 0 30.652 35.000 39.355 56.339 0 41.000 15.000 16.000 38.847 

2.4 Dạy thêm, học thêm 10.179.683 10.179.683 0 365.344 450.000 354.042 676.200 206.000 450.000 30.000 225.000 401.965 



S 

T 

T 

 
Tổng số 

được 

giao 

Tổng số 

đã 

phân bổ 

Trong đó  (Đơn vị tính ngàn đồng) 

Nội dung Văn 

phòng 

Sở 

Nguyễn 

Thiện 

Thành 

Phạm 

Thái 

Bường 

Thành 

Phố Nguyễn 

Đáng 

Dương 

Háo Học 

Nguyễn 

Văn Hai 

Hồ Thị 

Nhâm 

Bùi 

Hữu 

Nghĩa 

Cầu 

Kè 
 

Trà 

Vinh 

(A) (B) ( C) (D) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

 . Chi cơ sở vật chất 508.984 508.984 0 18.267 22.500 17.702 33.810 10.300 22.500 1.500 11.250 20.098 

 . Chi trả thù lao GV, QL 9.670.699 9.670.699 0 347.077 427.500 336.340 642.390 195.700 427.500 28.500 213.750 381.867 

2.5 Chi khác  66.102 66.102 0 62.595 0 3.507 0 0 0 0 0 0 

II 
Dự toán chi ngân sách nhà 

nước 
486.026.000 484.050.636 47.641.000 20.535.636 16.066.487 14.681.112 20.096.935 12.625.421 16.306.473 9.911.474 7.084.240 11.652.489 

1 Chi quản lý hành chính 9.378.000 9.378.000 9.378.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1 
Kinh phí thực hiện chế độ tự 

chủ 
9.378.000 9.378.000 9.378.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2 
Kinh phí không thực hiện chế 

độ tự chủ 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 
Chi sự nghiệp giáo dục và đào 

tạo 
476.648.000 474.672.636 38.263.000 20.535.636 16.066.487 14.681.112 20.096.935 12.625.421 16.306.473 9.911.474 7.084.240 11.652.489 

2.1 
Kinh phí nhiệm vụ thường 

xuyên (giao tự chủ) 
390.311.000 388.335.636 0 19.550.899 15.894.082 14.532.312 19.822.664 12.455.436 15.534.442 9.456.147 6.614.932 11.578.971 

2.2 
Kinh phí nhiệm vụ không 

thường xuyên 
86.337.000 86.337.000 38.263.000 984.737 172.405 148.800 274.271 169.985 772.031 455.327 469.308 73.518 

 



 

S   

Tổng số 

được  

giao 

Tổng số 

đã 

phân bổ 

Trong đó  (Đơn vị tính ngàn đồng) 

T Nội dung 

Phong  

Phú 

Tam 

Ngãi 

Tiểu  

Cần 

Hiếu 

Tử 

Cầu 

Quan 

Vũ Đình 

Liệu 

Hòa 

Lợi 

Hòa 

Minh 

Lương 

 

Trần 

Văn 

Long 

T   Hòa A  

(A) (B) ( C) (D) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

I 
Tổng số thu, chi, nộp ngân 

sách học phí 
                        

1 Số thu phí, lệ phí, dịch vụ 23.917.108 23.917.108 758.560 528.448 1.243.545 395.622 687.320 553.467 665.753 512.264 508.320 984.992 

1.1 Học phí 10.863.072 10.863.072 295.200 164.448 385.920 165.888 472.320 280.800 353.376 303.264 328.320 311.328 

1.2 Căng tin 2.120.789 2.120.789 43.360 27.000 105.000 32.664 0 62.667 0 0 0 86.664 

1.3 Chăm sóc SKBĐ 687.462 687.462 20.000 17.000 50.000 17.070 25.000 0 36.585 29.000 0 23.000 

1.4 Dạy thêm, học thêm 10.179.683 10.179.683 400.000 320.000 702.625 180.000 190.000 210.000 275.792 180.000 180.000 564.000 

1.5 Thu khác 66.102 66.102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 
Chi sự nghiệp từ nguồn thu 

phí, lệ phí, dịch vụ 
23.917.108 23.917.108 758.560 528.448 1.243.545 395.622 687.320 553.467 665.753 512.264 508.320 984.992 

2.1 2.1. Học phí 10.863.072 10.863.072 295.200 164.448 385.920 165.888 472.320 280.800 353.376 303.264 328.320 311.328 

  . Chi nộp thuế 2% 217.261 217.261 5.904 3.289 7.718 3.318 9.446 5.616 7.068 6.065 6.566 6.227 

  . Chi 40% cải cách tiền lương  4.258.324 4.258.324 115.718 64.464 151.281 65.028 185.149 110.074 138.523 118.879 128.701 122.041 

  
. Chi 60%  bổ sung hoạt động 

chuyên môn (lương hợp đồng) 
6.387.487 6.387.487 173.578 96.695 226.921 97.542 277.725 165.110 207.785 178.320 193.053 183.060 

2.2 Căng tin 2.120.789 2.120.789 43.360 27.000 105.000 32.664 0 62.667 0 0 0 86.664 

  . Chi nộp thuế 10% 212.079 212.079 4.336 2.700 10.500 3.266 0 6.267 0 0 0 8.666 

 . Chi 40% cải cách tiền lương  763.484 763.484 15.610 9.720 37.800 11.759 0 22.560 0 0 0 31.199 

  . Chi nộp NS  1.145.226 1.145.226 23.414 14.580 56.700 17.639 0 33.840 0 0 0 46.799 

2.3 Chăm sóc SKBĐ 687.462 687.462 20.000 17.000 50.000 17.070 25.000 0 36.585 29.000 0 23.000 

2.4 Dạy thêm, học thêm 10.179.683 10.179.683 400.000 320.000 702.625 180.000 190.000 210.000 275.792 180.000 180.000 564.000 

 . Chi cơ sở vật chất 508.984 508.984 20.000 16.000 35.131 9.000 9.500 10.500 13.790 9.000 9.000 28.200 

 . Chi trả thù lao GV, QL 9.670.699 9.670.699 380.000 304.000 667.494 171.000 180.500 199.500 262.002 171.000 171.000 535.800 

2.5 Chi khác  66.102 66.102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

II 
Dự toán chi ngân sách nhà 

nước 
486.026.000 484.050.636 10.344.125 6.077.729 15.352.480 7.416.749 9.215.105 11.791.506 14.164.224 10.282.955 12.566.330 10.741.555 



S   

Tổng số 

được  

giao 

Tổng số 

đã 

phân bổ 

Trong đó  (Đơn vị tính ngàn đồng) 

T Nội dung 

Phong  

Phú 

Tam 

Ngãi 

Tiểu  

Cần 

Hiếu 

Tử 

Cầu 

Quan 

Vũ Đình 

Liệu 

Hòa 

Lợi 

Hòa 

Minh 

Lương 

 

Trần 

Văn 

Long 

T   Hòa A  

(A) (B) ( C) (D) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

1 Chi quản lý hành chính 9.378.000 9.378.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1 
Kinh phí thực hiện chế độ tự 

chủ 
9.378.000 9.378.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2 
Kinh phí không thực hiện chế 

độ tự chủ 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 
Chi sự nghiệp giáo dục và đào 

tạo 
476.648.000 474.672.636 10.344.125 6.077.729 15.352.480 7.416.749 9.215.105 11.791.506 14.164.224 10.282.955 12.566.330 10.741.555 

2.1 
Kinh phí nhiệm vụ thường 

xuyên (giao tự chủ) 
390.311.000 388.335.636 10.173.140 5.917.385 14.743.273 6.873.196 8.692.031 11.618.313 13.922.524 10.200.946 12.363.645 10.121.231 

2.2 
Kinh phí nhiệm vụ không 

thường xuyên 
86.337.000 86.337.000 170.985 160.344 609.207 543.553 523.074 173.193 241.700 82.009 202.685 620.324 

 
 



 

S 

T 

T 

  
Tổng số 

được  

giao 

Tổng số 

đã 

phân bổ 

        Trong đó  (Đơn vị tính ngàn đồng)      

Nội dung Hàm 

Giang 

Long 

Hiệp 

Đại 

An 

Tập 

Sơn 

Đôn 

Châu 

Duyên 

Hải 

Long 

Khánh 

Dân 

Thành 

Long 

Hữu 

Dương 

Quang 

Đông   

(A) (B) ( C) (D) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) 

I 
Tổng số thu, chi, nộp ngân 

sách học phí 
                        

1 Số thu phí, lệ phí, dịch vụ 23.917.108 23.917.108 228.617 535.984 699.872 776.815 277.344 936.696 672.410 367.464 650.500 1.153.726 

1.1 Học phí 10.863.072 10.863.072 102.528 213.984 199.872 377.568 277.344 357.696 408.960 202.464 319.104 710.784 

1.2 Căng tin 2.120.789 2.120.789 26.000 27.000 80.000 56.000 0 56.000 27.000 0 0 0 

1.3 Chăm sóc SKBĐ 687.462 687.462 0 15.000 20.000 17.247 0 23.000 21.450 15.000 22.442 0 

1.4 Dạy thêm, học thêm 10.179.683 10.179.683 100.089 280.000 400.000 326.000 0 500.000 215.000 150.000 308.954 442.942 

1.5 Thu khác 66.102 66.102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 
Chi sự nghiệp từ nguồn thu 

phí, lệ phí, dịch vụ 
23.917.108 23.917.108 228.617 535.984 699.872 776.815 277.344 936.696 672.410 367.464 650.500 1.153.726 

2.1 2.1. Học phí 10.863.072 10.863.072 102.528 213.984 199.872 377.568 277.344 357.696 408.960 202.464 319.104 710.784 

  . Chi nộp thuế 2% 217.261 217.261 2.051 4.280 3.997 7.551 5.547 7.154 8.179 4.049 6.382 14.216 

  . Chi 40% cải cách tiền lương  4.258.324 4.258.324 40.191 83.882 78.350 148.007 108.719 140.217 160.312 79.366 125.089 278.627 

  
. Chi 60%  bổ sung hoạt động 

chuyên môn (Lương hợp đồng) 
6.387.487 6.387.487 60.286 125.822 117.525 222.010 163.078 210.325 240.469 119.049 187.633 417.941 

2.2 Căng tin 2.120.789 2.120.789 26.000 27.000 80.000 56.000 0 56.000 27.000 0 0 0 

  . Chi nộp thuế 10% 212.079 212.079 2.600 2.700 8.000 5.600 0 5.600 2.700 0 0 0 

 . Chi 40% cải cách tiền lương  763.484 763.484 9.360 9.720 28.800 20.160 0 20.160 9.720 0 0 0 

  . Chi nộp NS 1.145.226 1.145.226 14.040 14.580 43.200 30.240 0 30.240 14.580 0 0 0 

2.3 Chăm sóc SKBĐ 687.462 687.462 0 15.000 20.000 17.247 0 23.000 21.450 15.000 22.442 0 

2.4 Dạy thêm, học thêm 10.179.683 10.179.683 100.089 280.000 400.000 326.000 0 500.000 215.000 150.000 308.954 442.942 

 . Chi cơ sở vật chất 508.984 508.984 5.004 14.000 20.000 16.300 0 25.000 10.750 7.500 15.448 22.147 

 . Chi trả thù lao GV, QL 9.670.699 9.670.699 95.085 266.000 380.000 309.700 0 475.000 204.250 142.500 293.506 420.795 

2.5 Chi khác  66.102 66.102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

II 
Dự toán chi ngân sách nhà 

nước 
486.026.000 484.050.636 5.393.735 8.352.074 9.345.774 14.370.743 8.819.565 9.155.421 7.040.192 7.231.207 7.827.066 16.151.172 

1 Chi quản lý hành chính 9.378.000 9.378.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



S 

T 

T 

  
Tổng số 

được  

giao 

Tổng số 

đã 

phân bổ 

        Trong đó  (Đơn vị tính ngàn đồng)      

Nội dung Hàm 

Giang 

Long 

Hiệp 

Đại 

An 

Tập 

Sơn 

Đôn 

Châu 

Duyên 

Hải 

Long 

Khánh 

Dân 

Thành 

Long 

Hữu 

Dương 

Quang 

Đông   

(A) (B) ( C) (D) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) 

1.1 
Kinh phí thực hiện chế độ tự 

chủ 
9.378.000 9.378.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2 
Kinh phí không thực hiện chế 

độ tự chủ 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 
Chi sự nghiệp giáo dục và đào 

tạo 
476.648.000 474.672.636 5.393.735 8.352.074 9.345.774 14.370.743 8.819.565 9.155.421 7.040.192 7.231.207 7.827.066 16.151.172 

2.1 
Kinh phí nhiệm vụ thường 

xuyên (giao tự chủ) 
390.311.000 388.335.636 5.228.848 8.228.644 9.089.979 13.552.781 8.671.317 8.764.846 6.681.930 6.986.709 7.387.109 15.533.705 

2.2 
Kinh phí nhiệm vụ không 

thường xuyên 
86.337.000 86.337.000 164.887 123.430 255.795 817.962 148.248 390.575 358.262 244.498 439.957 617.467 

 



 

S   Tổng số 

được  

giao 

Tổng số 

đã 

phân bổ 

        Trong đó  (Đơn vị tính ngàn đồng)      

T Nội dung 
Cầu 

Ngang A 

Cầu 

Ngang B 

Nhị 

Trường 

DTNT 

Trà Vinh 

DTNT 

Trà Cú 

DTNT 

Tiểu Cần 

TC Pali 

Khmer 

GDTX 

TP Trà 

Vinh 

GDTX 

Trà Cú 

Hội 

Khuyến 

Học 
T   

(A) (B) ( C) (D) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) 

I 
Tổng số thu, chi, nộp ngân 

sách học phí 
                        

1 Số thu phí, lệ phí, dịch vụ 23.917.108 23.917.108 782.840 587.480 513.171 108.756 64.000 40.000 0 299.740 209.622 0 

1.1 Học phí 10.863.072 10.863.072 174.240 132.480 200.736 0 0 0 0 222.336 104.256 0 

1.2 Căng tin 2.120.789 2.120.789 157.600 180.000 48.000 108.756 64.000 40.000 0 14.000 0 0 

1.3 Chăm sóc SKBĐ 687.462 687.462 21.000 25.000 17.475 0 0 0 0 0 0 0 

1.4 Dạy thêm, học thêm 10.179.683 10.179.683 430.000 250.000 246.960 0 0 0 0 63.404 105.366 0 

1.5 Thu khác 66.102 66.102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 
Chi sự nghiệp từ nguồn thu 

phí, lệ phí, dịch vụ 
23.917.108 23.917.108 782.840 587.480 513.171 108.756 64.000 40.000 0 299.740 209.622 0 

2.1 2.1. Học phí 10.863.072 10.863.072 174.240 132.480 200.736 0 0 0 0 222.336 104.256 0 

  . Chi nộp thuế 2% 217.261 217.261 3.485 2.650 4.015 0 0 0 0 4.447 2.085 0 

  . Chi 40% cải cách tiền lương  4.258.324 4.258.324 68.302 51.932 78.689 0 0 0 0 87.156 40.868 0 

  
. Chi 60%  bổ sung hoạt động 

chuyên môn (lương hợp đồng) 
6.387.487 6.387.487 102.453 77.898 118.032 0 0 0 0 130.733 61.303 0 

2.2 Căng tin 2.120.789 2.120.789 157.600 180.000 48.000 108.756 64.000 40.000 0 14.000 0 0 

  . Chi nộp thuế 10% 212.079 212.079 15.760 18.000 4.800 10.876 6.400 4.000 0 1.400 0 0 

 . Chi 40% cải cách tiền lương  763.484 763.484 56.736 64.800 17.280 39.152 23.040 14.400 0 5.040 0 0 

  . Chi nộp NS  1.145.226 1.145.226 85.104 97.200 25.920 58.728 34.560 21.600 0 7.560 0 0 

2.3 Chăm sóc SKBĐ 687.462 687.462 21.000 25.000 17.475 0 0 0 0 0 0 0 

2.4 Dạy thêm, học thêm 10.179.683 10.179.683 430.000 250.000 246.960 0 0 0 0 63.404 105.366 0 

 . Chi cơ sở vật chất 508.984 508.984 21.500 12.500 12.348 0 0 0 0 3.170 5.268 0 

 . Chi trả thù lao GV, QL 9.670.699 9.670.699 408.500 237.500 234.612 0 0 0 0 60.234 100.098 0 

2.5 Chi khác  66.102 66.102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

II 
Dự toán chi ngân sách nhà 

nước 
486.026.000 484.050.636 9.564.375 8.276.285 10.353.702 19.007.042 19.239.032 19.686.558 8.940.786 5.902.070 3.657.812 1.182.000 

1 Chi quản lý hành chính 9.378.000 9.378.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



S   
Tổng số 

được  

giao 

Tổng số 
đã 

phân bổ 

        Trong đó  (Đơn vị tính ngàn đồng)      

T Nội dung Cầu 

Ngang A 

Cầu 

Ngang B 

Nhị 

Trường 

DTNT 

Trà Vinh 

DTNT 

Trà Cú 

DTNT 

Tiểu Cần 

TC Pali 

Khmer 

GDTX 

TP Trà 

Vinh 

GDTX 

Trà Cú 

Hội 

Khuyến 

Học T   

(A) (B) ( C) (D) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) 

1.1 
Kinh phí thực hiện chế độ tự 

chủ 
9.378.000 9.378.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2 
Kinh phí không thực hiện chế 

độ tự chủ 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 
Chi sự nghiệp giáo dục và đào 

tạo 
476.648.000 474.672.636 9.564.375 8.276.285 10.353.702 19.007.042 19.239.032 19.686.558 8.940.786 5.902.070 3.657.812 1.182.000 

2.1 
Kinh phí nhiệm vụ thường 

xuyên (giao tự chủ) 
390.311.000 388.335.636 9.117.122 7.623.313 9.239.309 9.781.854 9.026.075 9.241.750 5.058.386 5.644.879 3.411.511 0 

2.2 
Kinh phí nhiệm vụ không 

thường xuyên 
86.337.000 86.337.000 447.253 652.972 1.114.393 9.225.188 10.212.957 10.444.808 3.882.400 257.191 246.301 1.182.000 
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